
 

 

 

Câu 1.Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A. Đầu B được giữ cố định vào 

điểm treo đầu O gắn với vật nặng khối lượng m. Khi vật chuyển động qua vị trí có động năng gấp 

16/9 lần thế năng thì giữ cố định điểm C ở giữa lò xo với CO=2CB. Vật sẽ tiếp tục dao động với 

biên độ dao động bằng: 

A. 
22

5

A
                  B 
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5

A
  C 0,8A           D 0,6A 

Câu 2. Hai lò xo có độ cứng lần lượt là k1 =100N/m và k2=150N/m. Treo vật có khối lượng 

m=250g vào hai lò xo ghép song song. Kéo vật ra khỏi VTCB xuống dưới một đoạn 4/  rồi thả 

nhẹ. Khi vật qua vị trí cân bằng thì lò xo 2 bị đứt. Vật dao động dưới tác dụng của lò xo 1. Tính 

chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động biết l01= 30 cm.  

A 33cm  B 33,5cm C 34cm D 35cm 

Câu 3. Con lắc lò xo có khối lượng m= 2 kg dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc 

vật có độ lớn cực đại là 0,6m/s. Chọn thời điểm t=0 lúc vật qua vị trí x0=3 2 cm và tại đó thế năng 

bằng động năng tính chu kì dao động của con lắc và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm t= /20s  

A T=0,628s và F=3N  B T=0,314s và F=3N   C T=0,314s và F=6N D T=0,628s và F=6N 

Câu 4. Hai dao động điều hòa có cùng tần số x1,x2. Biết 2x1
2
+3x2

2
=30 Khi dao động thứ nhất có 

tọa độ x1=3cm thì tốc độ v1=50cm/s Tính v2 

A 35cm/s B 25cm/s C 40cm/s D 50cm/s 

Câu 5. Con lắc lò xo có k=200N/m, m1=200g. Kéo m1 đến vị trí lò xo nén một đoạn là  (cm) rồi 

buông nhẹ. Cùng lúc đó, một vật có khối lượng m2=100g bay theo phương ngang với vận tốc 

v2=1m/s cách vị trí cân bằng của m1 một khoảng bằng 5 (cm) đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với 

m1.Biên độ của vật m1sau va chạm là: 
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Câu 6.Con lắc lò xo có k=200N/m, m1=200g. Kéo m1 đến vị trí lò xo nén một đoạn là  (cm) rồi 

buông nhẹ. Cùng lúc đó, một vật có khối lượng m2=100g bay theo phương ngang với vận tốc v2 

ngược chiều với chiều chuyển động ban đầu của m1 và cách vị trí cân bằng của m1 một đoạn là a. 



 

 

Biết va chạm là hoàn toàn đàn hồi biết vật m1 đứng yên sau va chạm thì vận tốc v2 và khoảng cách 

a nhận giá trị nhỏ nhất là: 

                           A. v2=1m/s, a=2,5cm  B v2=0,5m/s và a= 2,5cm 

                           C v2=0,5m/s , a=5cm  D v2=1m/s và a=5cm 

Câu 7: Hai lò xo có độ cứng lần lượt là k1=100N/m và k2=150N/m. Treo vật khối lượng m=250g 

vào hai lò xo ghép song song. Treo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 đoạn 4/ cm rồi thả nhẹ. Khi 

vật qua vị trí cân bằng thì lò xo 2 bị đứt. Vật dao động dưới tác dụng của lò xo 1. Tính biên độ dao 

động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt: 

A 3,5 cm  B 2cm  C 2,5 cm D 3cm 

Câu 8: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = 

 N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật 

đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết 

rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật 

gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?  

Đáp án :0.01s 

Câu 9:Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và quả cầu nhỏ A có khối 

lượng  200g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B có khối lương 50g bắn vào 

quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 4m/s lúc t=0; va chạm giữa hai quả cầu là va 

chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là  = 0,01; lấy g = 10m/s2. Vận tốc của hai vật 

lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể tư t=0 là: 

        A.75cm/s     B. 80cm/s.            C. 77 cm/s.             D. 79 cm/s 

Câu 10: lúc đầu 1 CLLX đang dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc  theo phương nằm 

ngang. tới vị trí cân bằng thì khối lượng giảm còn 1 nửa. phương trình dao động điều hòa lúc sau, 

với gốc thời jan tại vtcb và li độ đang tăng là 

A: A  

B:  

C:  

D:A  

Câu 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng trong thang máy, có k=100 N/m, m=0.1kg, A=2cm. Đúng 

lúc vật qua VTCB thì thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a=2m/s^2. 

Tính biên độ mới của con lắc. 

Đáp án:  

Câu 12: Trong một thang máy đứng yên có treo một con lắc lò xo. Con lắc gồm vật có khối lượng 

m và lò xo có độ cứng k. Ở thời điểm t nào đó khi con lắc đang dao động, thang máy bắt đầu 

chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Nếu tại thời điểm t con lắc ở vị trí biên trên thì biên độ dao động giảm đi. 

B. Nếu tại thời điểm t con lắc ở vị trí biên dưới thì biên độ dao động tăng lên. 



 

 

C. Nếu tại thời điểm t con lắc qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động sẽ không thay đổi. 

D. Nếu tại thời điểm t con lắc qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động sẽ tăng lên 

Câu 13:Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và chu kì là T = 2s. Biết khoảng thời gian 

ngắn nhất để vật đi từ x1 = 1,8cm theo chiều dương đến x2 =  theo chiều âm là 1/6 s. Biên độ 

của dao động là 

A. A=  cm.     B. A =  cm.           C. A =  cm.        D.A =  cm 

Câu 14: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ là A = 4cm, khi vật đi qua vị trí cân 

bằng thì tốc độ của vật là 40cm/s. Tại thời điểm t1 vật có vận tốc v1 = 10  cm/s và gia tốc có giá 

trị âm. Trước đó π/60 s vận tốc của vật có giá trị 

A.  (cm/s). B.  (cm/s).C.  (cm/s).D. (cm/s). 

Câu 15: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l=1m, quả cầu có khối lượng m=100g và mang 

điện tích q=2.10^-5(C) đặt trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường hướng theo 

phương ngang, độ lớn E=5.10^4(V/m). Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng theo chiều của vecto 

cường độ điện trường sao cho dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc 54(độ) rồi buông 

nhẹ.Lấy g=10m/s2. Tốc độ của vật khi nó qua vị trí cân bằng: 

A.0,5m/s   B.2,87m/s   C.4m/s    D.0,7m/s 

Câu 16: 1 CLĐ có khối lg m, điện tích q đang dao động điều hòa trong mặt phẳng đứng. đúng lúc 

nó đến vị trí lệch cực đại thì ta tạo ra 1 điện trường có đường sức từ thẳng đứng. đại lượng nao sau 

đây không thay đôi: 

A:tốc độ cực đại                    C: cơ năng 

B: biên đô                             D: chu kì dao động 

Câu 17: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2π(s), quả 

cầu có kl m1. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật m1 có gia tốc là -2 cm/s² thì một vật có kl m2 (với 

m1=2.m2) chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật m1, có 

hướng làm cho lò xo nén lại. Biết tốc độ chuyển động của vật m2 ngay trước lúc va chạm là 3√3 

cm/s. Quãng đường mà vật m1 đi được từ lúc va chạm đến khi vật m1 đổi chiều chuyển động lần 

đầu tiên là 

A. 4cm B. 6cm C. 6,5cm D. 2cm 

Câu 18: Con lắc lò xo có  treo vào trần thang máy, khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 

a thì độ giãn lò xo là 5cm, khi thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a thì độ giãn lò xo là 

3cm. Tìm a theo g. 

A. a=g/2                        B. g/4                        C. g/6                         D. 3g/7 

Câu 19: Con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m, m=1kg, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 

20cm, rồi giữ cố định trung điểm lò xo, buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. 

A. Tìm tốc độ và gia tốc lớn nhất. 

B. Khi vật nặng qua VTCB thì người ta buông tay giữ trung điểm. Tìm biên độ lúc sau khi buông 

tay. 

Đáp án: a,v=căn 2 

a = 20 



 

 

b, 310  

Câu 20: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện q = 20 µC và lò xo có độ cứng k = 10 

N/m. Khi vật đang nằm cân bằng, cách điện, trên mặt bàn nhẵn thì xuất hiện tức thời một điện 

trường đều  trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xo. Sau đó con lắc dao động 

trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Độ lớn cường độ điện trường E là 

A. 2.10^4 V/m.       B. 2,5.10^4 V/m.  C. 1,5.10^4 V/m.        D.10^4 V/m. 

Câu 21: Một con lắc lò xo dao động nằm ngang không ma Sát lò xo có độ cứng k, vật có khối 

lượng m, Lúc đầu kéo con lắc lệch khỏi VTCB 1 khoảng A sao cho lò xo đang nén rồi thả không 

vận tốc đầu, Khi con lắc qua VTCB người ta thả nhẹ 1 vật có khối lượng cũng bằng m sao cho 

chúng dính lại với nhau. Tìm quãng đường vật đi được khi lò xo dãn dài nhất tính từ thời điểm ban 

đầu. 

A. 1,7A                             B. 2A                            C. 1,5A                            D. 2,5A 

Câu 22: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = 100N/m được đặt nằm ngang, 

một đầu được giữ cố định, đầu còn lại  được gắn với chất điểm m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được 

gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5kg .Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox 

nằm ngang (gốc O ở vị trí cân bằng của hai vật) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất 

điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức 

cản của môi trường. Hệ dao động điều hòa. Gốc thời gian chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất 

điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Thời điểm mà m2 bị tách khỏi m1  là 

 

A. pi/15       B. pi/2       C. pi/6       D. pi/10 

Câu 23: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Tìm li độ x mà tại 

đó công suất của lực đàn hồi đạt cực đại 

A. x=A                B. x=0              C.x=A.căn2/2            D.A/2 

Câu 24: Có 3 lò xo cùng độ dài tự nhiên, có độ cứng lần lượt là k1 = k, k2 = 2k, k3 = 4k. Ba lò xo 

được treo cùng trên một mặt phẳng thẳng đứng tại 3 điểm A,B,C trên cùng đường thẳng nằm ngang 

với AB = BC. Lần lượt treo vào lò xo 1 và 2 các vật có khối lượng m1 = m và m2 = 2m, từ vị trí 

cân bằng nâng vật m1, m2 lên những đoạn A1 = a và A2  = 2a. Hỏi phải treo vật m3 ở lò xo thứ 3 

có khối lượng bao nhiêu theo m và nâng vật m3 đến độ cao A3 bằng bao nhiêu theo a để khi đồng 

thời thả nhẹ cả ba vật thì trong quá trình dao động cả ba vật luôn thẳng hàng?  

      

      
Đáp án B 

Câu 25: Con lắc đơn chiều dài dây treo l, treo vào trần thang máy, khi thang máy đứng yên chu kỳ 

dao động đúng là T=0,2s, khi thang máy bắt đầu đi nhanh dần đều với gia tốc  lên độ 

cao 50m thì con lắc chạy sai lệch so với lúc đứng yên bằng bao nhiêu. 

A. Nhanh 0,465s           B. Chậm 0,465s              C.Nhanh 0,541           D. Chậm 0,541 

Câu 26: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ. Lò xo có độ cứng 

200N/m , vật có khối lượng 200g. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng vào vật 1 lực có 

độ lớn 4 N không đổi trong 0,5 s. Sau khi ngừng tác dụng, vật dao động với biên độ là ( Bỏ qua ma 

sát ) 

A   2 cm                 B   2,5 cm                 C  4 cm                   D  3 cm 



 

 

Câu 27: Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu khối lượng của vật nặng giảm đi 20% 

thì số lần dao động của con lắc trong một đơn vị thời gian:  

A.  tăng  20%          B.  tăng  11,8%           C.  giảm 4,47%               D.  giảm 25% 

Câu 28: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g đang dao động điều hòa 

xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có 

khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ 

A. cm       B. 4,25cm   C. cm        D. cm 

Câu 29: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang, ban đầu giãn 8cm, thả nhẹ thấy vật dao động tắt dần với 

hệ Số ma Sát 0,06. Tính tốc độ lớn nhất của vật sau khi lò xo đã đạt độ nén cực đại biết m= 0,4kg, 

g= 10m/s2, k= 50N/m 

A. 73,34             B. 89,03               C. 107,52              D. 84,07 

Câu 30: Cho hai con lắc lò xo A và B dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song với nhau. 

Ban đầu kéo vật nặng của hai con lắc về cùng một phía một đoạn bằng nhau rồi buông nhẹ cùng 

một lúc. Con lắc B dao động nhanh hơn con lắc A và sau 5 phút 14 giây người ta mới quan sát thấy 

hai vật nặng lại trùng nhau ở vị trí ban đầu. Biết độ cứng của hai con lắc lò xo bằng nhau, chu kì 

dao động của con lắc A là 0,2  (s). Tỉ số khối lượng vật nặng B với vật nặng A là: 

 A. 0,986       B. 0,998       C. 0,988        D.0,996  

Câu 31: Hai vật có khối lượng đều bằng m = 1 Kg ở trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn 

vào 2 bức tường cố định đặt đối diện nhau nhờ 2 lò xo có độ cứng lần lượt là K1=100N/m và 

K2=400N/m. Người ta kích thích cho 2 vật đồng thời dao động dọc theo trục của các lò xo, ( các lò 

xo đều nằm ngang và đồng trục với nhau ). Lò xo thứ nhất bị nén một đoạn, lò xo thứ 2 cũng bị nén 

một đoạn nào đó. Biết động năng cực đại của cả 2 vật là E0=0,18J. Hỏi trong quá trình dao động 2 

vật tiến tới khoảng cách gần nhau nhất là bao nhiêu? Biết khi ở vị trí cân bằng của mỗi vật thì 

khoảng cách của 2 vật là l0=12cm 

A. 10,94 cm    B. 7,5 cm   C. 11,73 cm  D. 11,54 cm  

 

Câu 32: Hai con lắc lò xo nằm ngang có chu kì T1 = T2/2. Kéo lệch các vật nặng tới vị trí cách các 

vị trí cân bằng của chúng một đoạn A như nhau và đồng thời thả cho chuyển động không vận tốc 

ban đầu. Khi khoảng cách từ vật nặng của các con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0 < b 

< A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là: 

A.       B.       C.      D. 2 

Câu 33: Ba vật A, B, C có khối lượng lần lượt bằng 400g, 500g và 700g được móc nối tiếp vào một 

lò xo (A nối với lò xo, B nối với A và C nối với B). Khi bỏ C đi thì hệ dao động với chu kì 3s. Chu 

kì dao động của hệ khi chưa bỏ C và khi bỏ cả B và C lần lượt là 

A. 2s; 4s.      B. 2s; 6s.      C. 4s; 2s.      D. 6s; 1s. 

Câu 34: Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì , quả 

cầu nhỏ có khối lượng .Khi lò xo có độ dài cực đại và vật có gia tốc là  thì 1 vật có 

khối lượng  với  chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên 

tâm với ,có hướng làm lò xo nén lại. Biết tốc độ chuyển động của vật  ngay trước lúc va 



 

 

chạm là . Quãng đường mà vật  đi được từ lúc va chạm đến khi vật  đổi chiều 

chuyển động lần đầu tiên là: 

       

Đáp án B 

Câu 35: 1 CLLX treo thẳng đứng, k=20N/m, m=0,1 kg, g=9,8m/s^2. kéo vật từ VTCB theo phg 

thẳng đứng xuống dưới làm cho lò xo dãn thêm 1 đoạn 2cm rồi buông nhẹ. giá trị nhỏ nhất của lực 

tổng hợp tác dụng lên vật là? 

A:1N      B:0,2N    B:0,4N   D:0,6N 

Câu 36:bổ sung: Con lắc lò xo có độ cứng K, vật khối lượng m chuyển động với hệ số ma sát 

không đổi  tại nơi có gia tốc trọng trường g. Thời điểm ban đầu vật ở vị trí biên A. 

a. CMR biên độ dao động của con lắc giảm đều sau mỗi chu kỳ ? Tính độ giảm đó ? 

b. Vật thực hiện được bao nhiêu dao động thì dừng lại ? 

c. Quãng đường đi được của vật ? 

d. Vị trí vật có vận tốc cực đại ? 

Giải:Tính vận tốc cực đại đó 

 

Lực ma sát trượt tác dụng lên vật: Fms= -mg 

a. Xét nửa chu kỳ : 

)'(
2

1

2

1 2'2 AAmgkAkA    

 → )'(2)'( 22 AAmgAAk    

 → 
k

mg
A

2
'  

Vậy trong một chu kỳ độ giảm biên độ: const
k

mg
AA 

4
'2 → biên độ dao động 

giảm đều sau mỗi chu kỳ. 

b. Mỗi chu kì biên độ giảm đi một lượng 
k

mg
A

4
  

Vậy số dao động thực hiện được đến khi dừng hẳn: 
mg

kA

A

A
N

4



  

c. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: Khi dừng hẳn toàn bộ cơ năng của con lắc 

chuyển hoá hoàn toàn thành công của lực ma sát: 

→ mgSkA 2

2

1
 

→ 
mg

kA
S

2

2

  

d. Vật dao động với vận tốc cực đại trong nửa chu kỳ đầu tiên  khi qu vị trí x0. 

Mặt khác để đạt vận tốc lớn nhất khi hợp lực : phục hồi và lực cản phải cân bằng nhau: 

 → mgkx 0  

 → 
k

mg
x


0  



 

 

e. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng khi vật đạt vận tốc cực đại lần đầu tiên: 

)(
2

1

2

1

2

1
0

2

0

2

0

2 xAmgmvkxkA    

  → )(2)( 0

2

0

22

0 xAmgxAkmv    

 Mặt khác 
k

mg
x


0

 → 0kxmg   

  → )(2)( 00

2

0

22 xAkxxAkmv   

  → )( 0xAv   

Câu 37: Một con lắc đơn gồm vật nặng nhỏ khối lượng m, được treo bằng sợi dây mảnh không 

giãn khối lượng không đáng kể, chiều dài l tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Kéo vật lệch khỏi vị trí 

cân bằng, dây treo hợp phương thẳng đứng góc α0 rồi buông nhẹ cho vật dao động. Giả sử trong 

quá rình dao động không có lực cản của môi trường. 

1. Phương trình chuyển động của con lắc đơn? 

2. Tính vận tốc và lực căng của dây treo với góc α bất kỳ? 

3. Khi α0   10
o
: 

a. Chứng minh con lắc đơn dao động điều hòa? 

b. Viết biểu thức vận tốc, lực căng dây treo, động năng, thế năng, cơ năng của con lắc ? 

4. Trong thực tế luôn có lực cản Fc theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động tác dụng 

vào vật, làm cho vật dao động tắt dần. 

a. Tính độ giảm biên độ góc   trong một chu kỳ; CMR nó không phụ thuộc vào biên 

độ góc. 

b. Tính số dao động tắt dần? 

Hướng dẫn: 1. Phương trình chuyển động của con lắc: 

 

Xét tại thời điểm khi dây treo hợp phương thẳng đứng góc α, vật chịu tác dụng của trọng lực 

P


, và lực căng T


 của dây treo, vật khi đó có gia tốc a


. 

 Theo định luật II Niu-Tơn 

ma P T 
  

 (1) 

Phân tích : 1 2P P P 
  

 

Trong đó 1 2,P P
 

 là các thành phần theo hướng tâm, và tiếp tuyến. 

(1)  1 2ma P P T  
   

 (2) 

Chiếu lên trục tọa độ theo phương tiếp tuyến với quỹ đâọ chuyển động, chiều dương từ trái qua 

phải: 

 (2)  2tma P mgsin     (3) 

Với at là gia tốc tiế tuyến, và tọa độ cong s thì khi đó: 

at = s
’’
 = lα

’’
 

 (3)  
’’ 2a + sina = 0  (4) với 

g

l
  (rad/s) là tốc độ góc hay tần số góc. 

(4) là phương trình chuyển động của con lắc đơn với α bất kỳ. 

 



 

 

2. Tính vận tốc và lực căng của dây treo. 

a. Vận tốc: Chọn mp mốc thế năng vuông góc với dây treo tại VTCB. 

 Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tại VTB (A) với vị trí (C) khi dây treo hợp góc α: 

  2

        W W

1

2

A C

A cmgh mv mgh



  
 

Mà :  A o Ch = l(1- cosa );h = l(1- cosa)  

2

ov = 2mgl(cosa - cosa )   (5) 

b. Tính lực căng dây treo: Tại C thấy 1T ,P
 

 đóng vai trò là lực hướng tâm 

Chọn trục tọa độ hướn tâm theo phương dây treo tại C, chiều dương hướng vào tâm. Khi đó: 

Theo định luật II Niu-Tơn: ht 1ma = T + P
  

 

Chiếu lên trục hướng tâm: maht = T – mg.cosα 

 Với 
2

ht o

v
a = = 2mg(cosa - cosa )

l
 

  
2

( cos ) (3cos - 2cos )o

v
T m g a mg a a

l
     (6) 

3. Khi αo   10
o
 

a. Chứng minh con lắc đơn dao động điều hòa: 

Khi αo   10
o
  thì sinα α (rad) 

(4)   α
’’
 + ω

2
α = 0  (5) 

Đây là phương trình vi phân bặc hai của tọa độ góc theo thời gian, nên nghiệm có dạng là hàm điều 

hòa: 

  
      ( )

 ( )        .

o

o

cos t

s s cos t do s l

   

  

 

   
 (6) 

Chứng tỏ khi αo   10
o
 thì con lắc đơn dao động điều hòa với phườn trình dao động (6). 

b. Viết biểu thức vận tốc, lực căng dây treo, động năng, thế năng, cơ năng của con lắc. 

Vận tốc : v
2
 = 2mgl(cosα – cosαo) 

Động năng: 21
W 2 ( os os )

2
d omv mgl c c     

Thế năng: W (1 os )t mgh mgl c     

Cơ năng: W = Wd + Wt 

Lực căng: T = mg(3cosα – 2cosαo) 

 

Khi αo   10
o
  thì:  sinα = α; cosα= 1-α

2
/2 

……. 

4. Khi có lực cản Fc theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động. 

Gọi ΔW là độ giảm cơ năng trong nửa chu kỳ dao động. 

+. Cơ năng ban đầu của con lắc: W0 = Wtmax = mgl(1-cosα0) = 2

0
2

1
mgl  



 

 

+. Cơ năng sau nửa chu kỳ đầu tiên: W01 = 2

1
2

1
mgl  

 Độ giảm cơ năng là: ΔW = W0 – W01 = )(
2

1 2

1

2

0  mgl  

+. Mặt khác công của lực cản trong nửa chu kỳ đầu: ΔA = FC.ΔS = FCl(α0 + α1)  

a,  Theo định luật bảo toàn năng lượng: độ giảm cơ năng băng công của lực cản 

 ΔW = ΔA   

 )(
2

1 2

1

2

0  mgl  = FCl(α0 + α1) 

Δα’ = α0 – α1 = 
mg

FC2
 Là độ giảm biên độ trông nửa chu kỳ dao động. 

Trông một chu kỳ dao động, biên độ dao động giảm: Δα = 
mg

FC4
 Nhận thấy độ giảm biên độ không 

đổi và không phụ thuộc vào biên độ góc. 

b,  Số dao động tắt dần: 

  
cF

mg
N

4

00 







  

Câu 38: Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng 

của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu? 

Đáp án 0,06 

Câu 39: Một lò xo nhẹ độ cứng k = 300N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn quả cầu nhỏ khối lượng 

m = 0,15kg. Quả cầu có thể trượt trên dây kim loại căng ngang trùng với trục lò xo và xuyên tâm 

quả cầu. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng 2 cm rồi thả cho quả cầu dao động. Do ma sát quả cầu 

dao động tắt dần chậm. Sau 200 dao động thì quả cầu dừng lại. Lấy g = 10m/s2.  

a. Độ giảm biên độ trong mỗi dao động tính bằng công thức nào.  

b. Tính hệ số ma sát μ.  

Đáp án  

A, 
k

mg
A

4
  

B, 
mg

kA

A

A
N

4



  
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